SÓNG CƠ HỌC
I. NHÓM BÀI TẬP NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU

Câu 1: Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ là v, khi đó bước sóng được tính theo công thức
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Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải là của sóng cơ?


A. Sóng cơ truyền trong chất khí nhanh hơn truyền trong chất rắn.


B. Sóng cơ không truyền được trong chân không.


C. Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng.


D. Sóng cơ có thể giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ.

Câu 3: Sóng ngang là sóng


A. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.


B. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.


C. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang.


D. luôn lan truyền theo phương nằm ngang.

Câu 4: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hoà cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Trên mặt nước, trong vùng giao thoa, phần tử tại M dao động với biên độ cực tiểu khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới M bằng 


A. số nửa nguyên lần bước sóng.
B. số lẻ lần bước sóng.



C. số lẻ lần một phần tư bước sóng.
D. số chẵn lần bước sóng.

Câu 5: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng

A. một phần tư bước sóng.
B. một bước sóng.


C. hai bước sóng.

D. nửa bước sóng.

Câu 6: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì


A. tần số của sóng không thay đổi.
B. chu kì của sóng tăng.


C. bước sóng của sóng không thay đổi.
D. bước sóng giảm.

Câu 7: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có câu “cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha”. “Thanh” và “trầm” là nói đến đặc tính nào của âm?


A. Âm sắc của âm.
B. Năng lượng của âm.
C. Độ to của âm.
D. Độ cao của âm.
Câu 8: Mối liên hệ giữa bước sóng λ vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là:
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Câu 9: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx)(u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là


A. 50 cm/s.
B. 150 cm/s.
C. 200 cm/s.
D. 100 cm/s.

Câu 10: Tốc độ lan truyền sóng cơ phụ thuộc vào


A. môi trường truyền sóng.    B. bước sóng.  C. tần số sóng.
D. chu kỳ sóng.

Câu 11: Đại lượng nào sau đây không thay đổi khi sóng cơ truyền từ môi trường đàn hồi này sang môi trường đàn hồi khác?


A. Tốc độ truyền sóng.

B. Tần số của sóng.


C. Bước sóng và tần số của sóng.
D. Bước sóng và tốc độ truyền sóng.

Câu 12: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ

A. dao động với biên độ cực đại
B. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại

C. dao động với biên độ cực tiểu
D. không dao động

Câu 13: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

A. bước sóng của nó giảm.
B. chu kì của nó tăng.

C. bước sóng của nó không thay đổi.
D. tần số của nó không thay đổi.
Câu 14: Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

A. v/2 l
B. v/l
C. 2v/ l
D. v/4 l
Câu 15: Một nguồn âm gây ra cường độ âm tại M là IM và tại N là IN. Mối liên hệ giữa mức cường độ âm tại M và N là
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Câu 16: Sóng dừng trên một sợi dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng


A. 0,25λ.
B. 2λ.
C. 0,5λ.
D. λ.

Câu 17: Sóng âm được truyền từ không khí vào nước thì


A. tần số giảm.
B. tần số tăng.
C. bước sóng giảm.
D. bước sóng tăng.

Câu 18: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào:

A. Tốc độ truyền âm.
B. Biên độ âm.
C. Tần số âm.
D. Năng lượng âm.


Câu 19: Sóng cơ học dọc truyền được trong các môi trường:

A. Rắn và lỏng.
B. Lỏng và khí.   
C. Rắn, lỏng và khí.   
D. Khí và rắn.
II. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG THẤP VÀ VẬN DỤNG
Câu 20: Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc
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Câu 21: Hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 16cm có phương trình sóng uA=uB=2cos(100(t)(mm). Tốc độ truyền sóng là 70cm/s. Điểm C trong vùng giao thoa sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn BC.
A. 6


B. 7


C. 8


D. 9

Câu 22: Trên một sợi dây dài dài 1,2 m đang có sóng dừng, biết hai đầu sợi dây là hai nút và trên dây chỉ có một bụng sóng. Bước sóng có giá trị là


A. 1,2 m.
B. 4,8 m.
C. 2,4 m.
D. 0,6 m.

Câu 23: Một nguồn âm coi là nguồn âm điểm phát âm đều theo mọi phương, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm M lúc đầu là 80 dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 20% thì mức cường độ âm tại M là


A. 80,8 dB.
B. 95,0 dB.
C. 62,5 dB.
D. 125 dB.

Câu 24: Một sóng cơ có phương trình là 
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 trong đó t tính theo giây, x tính theo cm. Trong thời gian 5 giây sóng truyền được quãng đường dài


A. 32 cm.
B. 20 cm
C. 40 cm.
D. 18 cm.

Câu 25: Sóng cơ trên mặt nước truyền đi với vận tốc 32 m/s, tần số dao động tại nguồn là 50 Hz. Có hai điểm M và N dao động ngược pha nhau. Biết rằng giữa hai điểm M và N còn có 3 điểm khác dao động cùng pha với M. Khoảng cách giữa hai điểm M, N bằng 


A. 2,28 m.
B. 1,6 m.
C. 0,96 m.
D. 2,24 m.
Câu 26: Tại O có 1 nguồn âm điểm phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. Một người đi bộ từ A đến C theo một đường thẳng và nghe được âm thanh từ nguồn O, thì người đó thấy cường độ âm tăng từ I đến 2I rồi lại giảm xuống I. Khoảng cách AO bằng
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Câu 27: Mức cường độ của một âm là L = 5,5 dB. So với cường độ âm chuẩn I0 thì cường độ âm tại đó bằng


A. 25I0.
B. 3,548I0.
C. 3,162I0.
D. 2,255I0.

Câu 28: Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 20 cm. Bước sóng λ bằng:


A. 5 cm.
B. 10 cm.
C. 40 cm.
D. 20 cm.
Câu 29: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A. 3,2m/s
B. 1,25m/s             
C. 2,5m/s            
D. 3m/s

Câu 30: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 


A. v = 400 m/s. 
B. v = 16 m/s.
C. v = 6,25 m/s. 
D. v = 400 cm/s. 

Câu 31: Một nguồn âm đặt tại O trong môi trường đẳng hướng. Hai điểm M và N trong môi trường tạo với O thành một tam giác đều. Mức cường độ âm tại M và N đều bằng 14,75 dB. Mức cường độ âm lớn nhất mà một máy thu thu được khi đặt tại một điểm trên đoạn MN bằng 


A. 18 dB. 
B. 16,8 dB 
C. 16 dB 
D. 18,5 dB 
Câu 32: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 25 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 4cos40πt mm và u2 = 4cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là  
A. 10. 


B. 11. 


C. 12. 



D. 13. 

Câu 33: Nguồn âm S phát ra âm có công suất P = 4π.10-5 W không đổi, truyền đẳng hướng về mọi phương. Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Điểm M cách nguồn S một đoạn 1 m có mức cường độ âm là  


A. 50 dB. 

B. 60 dB.   

C. 70 dB. 
   

D. 80 dB. 

Câu 34: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là  


A. 48 Hz. 

B. 54 Hz. 

C. 56 Hz. 


D. 64 Hz. 

Câu 35: Hai nguồn sóng trên mặt nước là S1, S2 cách nhau S1S2 = 9λ phát ra hai sóng có phương trình u1 = asinωt và u2 = acosωt. Sóng không suy giảm. Số điểm giao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là  


A. 17. 


B. 18.
 

C. 19. 



D. 20. 

Câu 36: Một sóng ngang truyền theo phương Ox từ O với chu kỳ sóng 0,1 s. Tốc độ truyền sóng là 2,4 m/s. Điểm M trên Ox cách O một đoạn 65 cm. Trên đoạn OM có số điểm dao động ngược pha với M là


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 37: Một nguồn âm điểm O phát âm với công suất không đổi, âm truyền trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm. Tại M và N mức cường độ âm lần lượt là 40 dB và 20 dB. Tỷ số 
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A. 0,1.
B. 10.
C. 100.
D. 0,01.

Câu 38: Sóng dừng hình sin trên một sợi dây với bước sóng λ , biên độ của điểm 
[image: image21.wmf]I

bụng là A. Gọi C và D là hai điểm mà phần tử dây tại đó có biên độ tương ứng là 
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. Giữa C và D có hai điểm nút và một điểm bụng. Độ lệch pha của dao động giữa hai phần tử C và D là


A. π.
B. 0,75π.
C. 1,5π.
D. 2π.

Câu 39: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-4 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng


A. 8 dB.
B. 0,8 dB.
C. 80 dB.
D. 80 B.

Câu 40: Một sợi dây dài 160 cm được cố định ở 2 đầu. Sóng truyền trên sợi dây có bước sóng 8 cm và tạo ra hình ảnh sóng dừng. Số bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên là


A. 20.
B. 40.
C. 41.
D. 21.

Câu 41: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt mm và uB = 2cos(40πt + π) mm . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là  


A. 18. 


B. 19. 


C. 20.



D. 21. 

Câu 42: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, tại nguồn sóng kết hợp cùng pha đặt tại hai điểm A và B cách nhau 16 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 3 cm. Gọi Δ là một đường thẳng nằm trên mặt nước, qua A và vuông góc với AB. Coi biên độ sóng trong quá trình lan truyền không đổi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên Δ là


A. 22.
B. 10.
C. 12.
D. 20.

Câu 43: Hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B trên mặt thoáng của chất lỏng, dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng có phương trình 
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 với t tính theo giây. Tốc độ truyền sóng bằng 90 cm/s. Gọi M là một điểm nằm trên mặt thoảng với MA = 10,5 cm; MB = 9 cm. Coi biên độ không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là


A. 6 cm.
B. 
[image: image25.wmf]2,52cm


C. 2 cm.
D. 
[image: image26.wmf]23cm


III. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO
Câu 44: Một nguồn sóng đặt tại điểm O trên mặt nước, dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình 
[image: image27.wmf]uacos40t
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 trong đó t tính theo giây. Gọi M và N là hai điểm nằm trên mặt nước sao cho OM vuông góc với ON. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 80 cm/s. Khoảng cách từ O đến M và N lần lượt là 34 cm và 50 cm. Số phần tử trên đoạn MN dao động cùng pha với nguồn là


A. 5.
B. 7.
C. 6.
D. 4.

Câu 45: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 12cos(10πt) (cm)(t tính bằng s), vận tốc truyền sóng v = 3 m/s. Cố định nguồn A và tịnh tiến nguồn B (ra xa A) trên đường thẳng qua AB một đoạn 10 cm thì tại vị trí trung điểm O ban đầu của đoạn AB sẽ dao động với tốc độ cực đại là 


A. 60π[image: image29.png]


 cm/s. 
B. 120π cm/s. 
C. 120π[image: image31.png]


 cm/s. 
D. 60π[image: image33.png]


 cm/s. 

Câu 46: Dây đàn hồi AB dài 32 cm với đầu A cố định, đầu B nối với nguồn sóng. Bốn điểm M, N, P và Q trên dây lần lượt cách đều nhau khi dây duỗi thẳng (M gần A nhất, MA = QB). Khi trên dây xuất hiện sóng dừng hai đầu cố định thì quan sát thấy bốn điểm M, N, P, Q dao động với biên độ bằng nhau và bằng 5 cm, đồng thời trong khoảng giữa M và A không có bụng hay nút sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa M và Q khi dây dao động là 


A. 12/11. 
B. 8/7. 
C. 13/12. 
D. 5/4. 

Câu 47: Phương trình sóng tại hai nguồn là: 
[image: image34.wmf]cos20
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. AB cách nhau 20cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 15cm/s. CD là hai điểm nằm trên vân cực đại và tạo với AB một hình chữ nhật ABCD. Hỏi hình chữ nhật ABCD có diện tích cực đại bằng bao nhiêu?

A. 458,8 cm2. 
      

B. 2651,6 cm2.    
C. 354,4 cm2. 
 
D. 651,6 cm2. 

Câu 48: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp là nguồn điểm A và B cách nhau 30 cm, dao động theo phương trình uA = uB = acos20πt (cm). Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình sóng truyền đi. Người ta đo được khoảng cách giữa hai điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB là 3 cm. Xét 2 điểm M1 và M2 trên đoạn AB cách trung điểm H của AB những đoạn lần lượt là 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t1, vận tốc của M1 là 12cm/s thì vận tốc của M2 là

A. 4[image: image35.wmf]5

cm/s.
B. 4[image: image36.wmf]3

cm/s.         
C. 3[image: image37.wmf]2

cm/s.                 D. -4[image: image38.wmf]3

cm/s.
Câu 49: Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất, I là trung điểm của AB với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại I là 0,2 s. Quãng đường sóng truyền đi trong thời gian 2 s là


A. 1 m.
B. 0,5 m.
C. 2 m.
D. 1,5 m.

Câu 50: Người ta làm thí nghiệm tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định. Sợi dây AB dài 1,2 m. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 20 bụng sóng. Xét các điểm M, N, P trên dãy có vị trí cân bằng cách A các khoảng lần lượt là 15 cm, 19 cm và 28 cm. Biên độ sóng tại M lớn hơn biên độ sóng tại N là 2 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để li độ tại M bằng biên độ tại P là 0,004 s. Biên độ của bụng sóng là


A. 4 cm.
B. 2 cm.
C. 
[image: image39.wmf]42

 cm.
D. 
[image: image40.wmf]22

 cm.

Câu 51: Một nguồn sóng điểm O tại mặt nước dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Gọi A và B là hai điểm tại mặt nước có vị trí cân bằng cách O những đoạn 12 cm và 16 cm mà OAB là tam giác vuông tại O. Tại thời điểm mà phần tử tại O ở vị trí cao nhất thì trên đoạn AB có mấy điểm mà phần tử tại đó đang ở vị trí cân bằng ?


A. 10.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Câu 52: Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (được coi như một nguồn điểm) phát sóng âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng biến đổi đều từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 3,75 m/s2 cho biết khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 15 m và mức cường độ âm do còi phát ra tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm là đẳng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất:
A. 20 s.

B. 25 s.

C. 15 s.

D. 10 s.
Câu 53: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 2,5 Hz và cách nhau 30 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,1 m/s. Gọi O là trung điểm của AB, M là trung điểm của OB. Xét tia My nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên My dao động với biên độ cực đại gần M nhất và xa M nhất cách nhau một khoảng 


A. 44,34 cm.
B. 40,28 cm.
C. 41,12 cm.
D. 43,32 cm.
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Câu 54: Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi theo chiều dương của trục ox. Hình vẽ bên mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1. Cho tốc độ truyền sóng trên dây bằng 64 cm/s. Vận tốc của điểm M tại thời điểm t2 = t1 + 1,5 s gần giá trị nào nhất sau đây?

           A. 26,65 cm/s.                B. - 26,65 cm/s.

           C. 32,64 cm/s.
D. - 32,64 cm/s.

Câu 55: Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử trên dây dao động cùng biên độ 
[image: image41.wmf]2
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 mm là 95 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử trên dây dao động cùng pha với cùng biên độ 
[image: image42.wmf]2
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 mm là 85 cm. Khi sợi dây duỗi thẳng, N là trung điểm giữa vị trí một nút và vị trí một bụng liền kề. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng trên dây và tốc độ cực đại của phần tử tại N xấp xỉ là


A. 3,98.
B. 0,25.

        C. 0,18.
D. 5,63.
Câu 56: Dây đàn hồi AB dài 24 cm với đầu A cố định, đầu B nối với nguồn sóng. M và N là hai điểm trên dây chia thành 3 đoạn bằng nhau khi dây duỗi thẳng. Khi trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy có hai bụng sóng và biên độ của bụng sóng là 
[image: image43.wmf]23

 cm, B gần sát một nút sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa vị trí của M và của N khi dây dao động là


A. 1,5.
B. 1,4.
C. 1,25.
D. 1,2.
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Câu 57: Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 14,5 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1 = acos40πt cm và u2 = acos(40πt + π)cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M, N, P là ba điểm trên đoạn AB sao cho AM = MN = NP = PB. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AP là  


A. 10
B. 9.


C. 11.
D. 12. 

Câu 58: Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây 

dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. 

Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N 

có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
            A. 8,5 cm.      B. 8,2 cm .        C. 8,35 cm.                  D. 8,02 cm.
[image: image523.png]


Câu 59: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương

 của trục 0x. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 và t2 =  t1 + 1s. 

Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm M trên dây gần giá trị nào nhất sau đây?


A.  – 3,029 cm/s.   
B. – 3,042 cm/s.   


C.  3,042 cm/s.      
D. 3,029 cm/s

	Câu 60: Một sóng cơ truyền trên trục Ox trên một dây đàn hồi rất dài với tần số f = 1/3 Hz. Tại thời điểm t0 = 0 và tại thời điểm t1 = 0,875s hình ảnh của sợi dây được mô tả như hình vẽ. Biết rằng d2 – d1 = 10cm. Gọi 
[image: image44.wmf]d

là tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng. Giá trị 
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	Câu 61: Trên một sợi dây dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết t2 − t1 bằng 0,05 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng

            A. 3,4 m/s.                           B. 4,25 m/s.
            C. 34 cm/s.                         D. 42,5 cm/s.
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	Câu 62: Cho một sợi dây cao su căng ngang. Làm cho đầu O của dây dao động theo phương thẳng đứng. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét liền) và 
[image: image51.wmf]21
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s (đường nét đứt). Tại thời điểm 
[image: image52.wmf]32
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 thì độ lớn li độ của phần tử M cách đầu dây một đoạn 2,4 m (tính theo phương truyền sóng) là 
[image: image53.wmf]3

cm. Gọi δ là tỉ số của tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. Giá trị của δ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,025
B. 0,018        C. 0,012
D. 0,022
	[image: image54.png]




	Câu 63: Trên một sợi dây đàn hồi có ba điểm M, N và P, N là trung điểm của đoạn MP. Trên dây có một sóng lan truyền từ M đến P với chu kỳ T 
[image: image55.wmf](
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. Hình vẽ bên mô tả dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường 1) và 
[image: image56.wmf]21
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(đường 2); M, N và P là vị trí cân bằng của chúng trên dây. Lấy 
[image: image57.wmf]2116,6
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 và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm 
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, vận tốc dao động của phần tử dây tại N là

             A. 3,53 cm/sB. 4,98 cm/s  C. – 4,98 cm/sD. – 3,53 cm/s
	[image: image59.png]




	Câu 64: Sóng dừng trên một sợi dây với biên độ điểm bụng là 4 cm. Hình vẽ biểu diễn hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét liền) và t2 (nét đứt) . Ở thời điểm t1 điểm bụng M đang di chuyển với tốc độ bằng tốc độ của điểm N ở thời điểm t2. Tọa độ của điểm N ở thời điểm t2 là : 

A. 
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	Câu 65: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi OB mô tả như hình dưới. Điểm O trùng với gốc tọa độ trục tung. Lúc 
[image: image69.wmf]t0
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 hình ảnh của sợi dây là (1), sau thời gian nhỏ nhất ∆t và 3∆t kể từ lúc 
[image: image70.wmf]t0
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 thì hình ảnh của sợi dây lầt lượt là (2) và (3). Tốc độ truyền sóng là 20 m/s và biên độ của bụng sóng là  4 cm. Sau thời gian 
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 kể từ lúc 
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, tốc độ dao động của điểm M là
             A. 10,9 m/s          B. 6,3 m/s                C. 4,4 m/s
D. 7,7 m/s
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	Câu 66: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét đứt) và thời điểm 
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 (nét liền). Tại thời điểm t1, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t2, vận tốc của phần tử dây ở P là:
             A. 
[image: image75.wmf]203

 cm/s   B. 60 cm/s         C. 
[image: image76.wmf]203
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 cm/s
D. – 60 cm/s
	[image: image77.png]x(cm)






	Câu 67: Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại nhưng điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là 
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. M là một điểm trên trục Ox có tọa độ 
[image: image79.wmf]x4m
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. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

           A. 24 dB
B. 23 dB


C. 24,4 dB
D. 23,5 dB
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	Câu 68: Hình bên là độ thì biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?
           A. 0,33a
B. 0,31a
           C. 0,35a
D. 0,37a
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Câu 69: Trên một sợi dây rất dài có hai điểm M và N cách nhau 12 cm. Tại điểm O trên đoạn MN người ta gắn vào dây một cần rung dao động với phương trình 
[image: image82.wmf]u32cos20t(cm)
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(t tính bằng s), tạo ra sóng truyền trên dây với tốc độ 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử dây tại M và N khi có sóng truyền qua là 

	A. 13,4 cm.
	B. 12 cm.
	C. 15,5 cm.
	D. 13 cm.


Câu 70: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha tại A, B. Biết sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 
[image: image83.wmf]l

 và 
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 là đường trung trực thuộc mặt nước của AB. M, N, P, Q là bốn điểm không thuộc 
[image: image85.wmf],

D

dao động với biên độ cực đại, đồng pha với nguồn và gần 
[image: image86.wmf]D

 nhất. Trong 4 điểm M, N, P, Q, khoảng cách giữa hai điểm xa nhau nhất có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 71: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Trên đoạn thẳng AB có 13 điểm cực đại giao thoa. C là điểm trên mặt chất lỏng mà ABC là tam giác đều. Trên đoạn thẳng AC có hai điểm cực đại giao thoa liên tiếp mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nhau. Đoạn thẳng AB có độ dài gần nhất với giá trị nào sau đây 
	A. 6,25λ  
	B. 6,65λ
	C. 6,80λ
	D. 6,40λ


Câu 72: Ở mặt chất lỏng, có giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp S1 và S2. Gọi 
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DD

 và 
[image: image92.wmf]3

D

là ba đường thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 cách đều nhau. Biết số điểm cực đại giao thoa trên 
[image: image93.wmf]1

D

 và 
[image: image94.wmf]3

D

tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực đại giao thoa trên 
[image: image95.wmf]2

D

là 

	A. 5 hoặc 1 
	B. 4 hoặc 2   
	C. 3 hoặc 1 
	D. 4 hoặc 3 


Câu 73: Trên mặt nước rộng, một nguồn sóng điểm đặt tại O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra sóng cơ lan truyền trên mặt nước với bước sóng 1cm. Xét tam giác đều thuộc mặt nước với độ dài mỗi cạnh là 23cm và trọng tâm là O. Trên mỗi cạnh của tam giác này số phần tử nước dao động cùng pha với nguồn là 

	A. 4 
	B. 2
	C. 6
	D. 3


	Câu 74: Trên một sợi dây đàn hồi OC đang có sóng dừng ổn định với bước sóng λ, chu kỳ T. Hình ảnh sợi dây tại thời điểm t (nét đứt) và thời điểm 
[image: image96.wmf]T
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(nét liền) được cho như hình vẽ. Biết quãng đường mà điểm B trên dây đi được trong một chu kì T là 
[image: image97.wmf]x.
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 Bước sóng λ có giá trị là 
	[image: image98.png]




	A. 20 cm 
	B. 40 cm 
	C. 10 cm 
	D. 30 cm 


Câu 75: Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp A, B trên mặt nước, dao động cùng pha. Xét hai điểm C, D thuộc đường thẳng Ay vuông góc với AB tại A, với CA = 9 cm, DA = 16 cm. Dịch chuyển nguồn B dọc theo đường thẳng chứa AB đến khi góc CBD là lớn nhất thì thấy C và D thuộc hai cực đại giao thoa liền kề. Gọi M là điểm nằm trên Ay dao động với biên độ cực tiểu. Giá trị lớn nhất của AM là 
	A. 42,25 cm
	B. 58,25 cm
	C. 37,5 cm
	D. 71,5 cm


Câu 76: Tiến hành thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết 
[image: image99.wmf]AB12cm.
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 Xét các điểm ở mặt nước nằm trên tia Bx vuông góc với AB, M là điểm cực tiểu giao thoa gần B nhất và cách B một đoạn 5 cm. Trên tia Bx khoảng cách từ điểm cực tiểu giao thoa gần B nhất đến điểm cực đại giao thoa xa B nhất là l. Độ dài  đoạn l gần nhất với giá trị nào sau đây? 
	A. 5,5 cm
	B. 7,5 cm
	C. 11,5 cm 
	D. 4,5 cm


Câu 77: Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền sóng trên dây là 
[image: image100.wmf]v400cm/s.
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 Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới B có biên độ 
[image: image101.wmf]a2cm,

=

 thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005s và 0,015 thì hình ảnh sợi dây lần lượt là đường (2) và đường (3). Biết 
[image: image102.wmf]M

x

 là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là 
[image: image103.png]



A. 24 cm. 
B. 24,66cm. 
C. 28,56cm. 
D. 28cm. 

Câu 78: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau 10cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng 3cm. Gọi O là trung điểm của AB. Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 4cm. Khoảng cách gần nhất giữa điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn này đến AB là
A. 1,75cm
B. 1,39cm
C. 3,56cm
D. 2,12cm

Câu 79: Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây dài với tần số 8 Hz, vận tốc truyền sóng là 3,2m/s, biên độ sóng bằng 2cm và không đổi trong quá trình lan truyền. Hai phần tử trên dây tại A và B có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn L. Từ thời điểm 
[image: image104.wmf]1
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đến thời điểm 
[image: image105.wmf]1
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phần tử tại A đi đựợc quãng đường bằng 
[image: image106.wmf]23cm

 và phần tử tại B đi đựợc quãng đường bằng 6cm. Khoảng cách L không thể có giá trị: 
A. 10cm
B. 30cm
C. 60cm
D. 90cm 

[image: image524.png]


Câu 80: Trên đoạn dây OA với 2 đầu cố định đang có sóng dừng với bước sóng λ = 50 cm. Hình vẽ bên mô tả hình ảnh đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2. Biết 
[image: image107.wmf]20
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 Tỉ số  
[image: image109.wmf]12
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MM
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 bằng


A. 0,57. 
B. 0,64. 
C. 0,59. 
D. 0,62. 

Câu 81: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đủ dài với  bước sóng 60 cm. Khi chưa có sóng truyền qua, gọi M và N là hai điểm  gắn với hai phần tử trên dây cách nhau 85 cm. Hình bên là hình vẽ mô tả  hình dạng sợi dây khi có sóng truyền qua ở thời điểm t, trong đó điểm M  đang dao động về vị trí cân bằng. Coi biên độ sóng không đổi trong quá  trình truyền sóng. Gọi t + ∆t là thời điểm gần t nhất mà khoảng cách  giữa M và N đạt giá trị lớn nhất (với ∆t > 0). Diện tích hình thang tạo bởi M, N ở thời điểm t và M, N thời  điểm t + ∆t gần nhất với kết quả nào sau đây? 

[image: image110.png]




A. 2230 cm2. 
B. 2560 cm2. 
C. 2165 cm2.            D. 2315 cm2. 

[image: image525.png]2a



 
Câu 82: Cho một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài chu kỳ 6s. Tại thời điểm t0 = 0 và thời điểm t1 = 1,75s, hình dạng sợi dây như hình 1. Biệt d2 – d1 = 3cm. Tỉ số giữa tốc độ dao động cự đại của phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng là 
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Câu 83: Dây đàn hồi AB dài 24cm với đầu A cố định, đầu B nối với nguồn sóng. M và N là hai điểm trên dây chia thành 3 đoạn bằng nhau khi dây duỗi thẳng. Khi trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy có hai bụng sóng và biên độ của bụng sóng là 
[image: image115.wmf]23

cm, B gần sát một nút sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa vị trí của M và của N khi dây dao động là

A. 1,25. 
B. 1,2. 
C. 1,4. 
D. 1,5.
Câu 84: Sóng ngang lan truyền trên mặt nước với tần số góc 
[image: image116.wmf]10rad/s,

w=

biên độ A = 20cm. Khi một miếng gỗ đang nằm yên trên mặt nước thì sóng bắt đầu truyền qua. Hỏi miếng gỗ sẽ được sóng làm văng lên đến độ cao (so với mặt nước yên lặng) lớn nhất là bao nhiêu? (coi rằng miếng gỗ sẽ rời khỏi mặt  nước khi gia tốc của nó do sóng tạo ra đúng bằng gia tốc trọng trường 
[image: image117.wmf]2
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A. 35cm 
B. 20cm 
C. 25cm 
D. 30cm 
	Câu 86: Cho một sợi dây có chiều dài l = 0,45m đang có sóng dừng với hai đầu OA cố định như hình vẽ. Biết đường nét liền là hình ảnh sóng tại t1, đường nét đứt là hình ảnh sóng tại 
[image: image118.wmf]21
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 Khoảng cách xa nhất giữa hai bụng sóng liên tiếp trong quá trình dao động gần giá trị nào sau đây nhất? 
	[image: image119.png]CTROGTS






A. 20cm. 
B. 30cm. 
C. 10cm. 
D. 40cm.
Câu 87: Tại hai điểm A và D cách nhau 10 cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng ngang đồng bộ với tần số f = 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 
[image: image120.wmf]v

 với 
[image: image121.wmf]40cm/s60cm/s.

v

££

 Trên mặt nước nếu tồn tại một lục giác đều ABCDEF với B, C, E, F là các điểm dao động với biên độ cực đại thì các cực đại này thuộc đường cực đại bậc bao nhiêu ?


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 88: Một sóng hình sin lan truyền ở mặt nước từ nguồn O với bước sóngλ. Ba điểm A, B, C trên hai phương truyền sóng sao cho OA vuông góc với OC và B là một điểm thuộc tia OA sao cho 
[image: image122.wmf]OBOA.
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 Biết OA = 7λ. Tại thời điểm người ta quan sát thấy trên đoạn AB có 5 đỉnh sóng (kể cả A và B) và lúc này góc ACB đạt giá trị lớn nhất. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn AC bằng 

A. 7. 
B. 5. 
C. 6. 
D. 4. 
Câu 89: Ở mặt nước, tại hai điểm Avà B cách nhau 8 cm, có hai nguồn giống nhau dao động theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 1 cm. M, N là hai điểm thuộc mặt nước cách nhau 4 cm và ABMN là hình thang cân (AB//MN). Để trong đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang có giá trị nào sau đây?


A. 
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Câu 90 : Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp được đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10Hz. Biết AB = 20cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 
[image: image127.wmf]0,3/

ms

. Ở mặt nước, O là trung điểm của AB, gọi Ox là đường thẳng hợp với AB một góc 
[image: image128.wmf]0

60

. M là điểm trên Ox mà phần tử vật chất tại M dao động với biên độ cực đại (M không trùng với O). Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là 

A. 1,72cm
B. 2,69cm
C. 3,11cm
D. 1,49cm 

Câu 91 : Cho một sợi dây cao su căng ngang. Làm cho đầu O của dây dao động theo phương thẳng đứng. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm 
[image: image129.wmf]1
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 (đường nét liền) và 
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 (đường nét đứt). Tại thời điểm 
[image: image131.wmf]32
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 thì độ lớn li độ của phần tử M cách đầu O của dây một đoạn 
[image: image132.wmf]2,4

m

 (tính theo phương truyền sóng) là 
[image: image133.wmf]3
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. Gọi δ là tỉ số của tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. Giá trị của δ gần giá trị nào nhất sau đây?

[image: image134.png]




A. 
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B. 
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C. 
[image: image137.wmf]0,025


D. 
[image: image138.wmf]0,022


Câu 92: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 15cm và hai đầu cố định. Khi chưa có sóng thì M và N là hai điểm trên dây với 
[image: image139.wmf]4
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 và 
[image: image140.wmf]2,25
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. Khi xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy trên dây có 5 bụng sóng và biên độ bụng sóng là 1cm. Tỉ số giữa khoảng cách lớn nhất và khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm 
[image: image141.wmf],
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 gần với giá trị nào nhất sau đây? 

A. 
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Câu 93: Tại thời điểm đầu tiên 
[image: image146.wmf]0
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, đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với tần số 8Hz. Gọi 
[image: image147.wmf],
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 là hai điểm cùng nằm trên sợi dây cách O lần lượt 
[image: image148.wmf]2
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 và 
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. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 
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, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Biết vào thời điểm 
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 tạo thành một tam giác vuông tại P. Độ lớn của biên độ sóng gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau đây? 

A. 2cm. 
B. 3,5cm.
C. 3cm. 
D. 2,5cm. 

Câu 94: Hai nguồn sóng kết hợp, đặt tại A và B cách nhau 20cm dao động theo phương trình 
[image: image153.wmf](
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 trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng 
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. Một điểm nằm trên đường trung trưc của AB, dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A một đoạn nhỏ nhất là 

A. 16cm 
B. 12cm 
C. 10cm 
D. 24cm 

Câu 95: Trên mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 24 cm có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo  phương thẳng đứng. Trên AB có số cực tiểu nhiều hơn số cực đại và khoảng cách xa nhất giữa hai cực đại bằng  21,5 cm. Cho tốc độ truyền sóng là 25 cm/s. Tần số dao động nhỏ nhất của nguồn có giá trị gần nhất với 


A. 9,88 Hz. 
B. 5,20 Hz. 
C. 5,8 Hz. 
D. 4,7 Hz.

Câu 96: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định. Xét 3 phần tử A, B, C trên sợi dây: A là một nút sóng, B là bụng sóng gần A nhất, C ở giữa A và B. Khi sợi dây duỗi thẳng thì khoảng AB = 21,0cm và AB = 3AC. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 9,0cm. Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của phần tử B và tốc độ truyền sóng trên dây xấp xỉ bằng 

	A. 0,56 
	B. 0,42 
	C. 0,85 
	D. 0,60 


Câu 97: Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng v = 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng. I là trung điểm CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Tính khoảng cách từ M đến I? 
	A. 3,7cm.  
	B. 2,5cm. 
	C. 2,8cm. 
	D. 1,25cm. 


Câu 98: Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Ở thời điểm t0, 

	điểm M trên dây đang có tốc độ bằng 0, hình dạng sợi dây có đường nét liền như hình bên. Kể từ thời điểm t0, sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng 
[image: image155.wmf]1
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   hình dạng sợi dây có đường nét đứt. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	[image: image156.png]





A. 0,48m/s                         B. 0,24m/s                           C. 0,42m/s                         D. 0,21m/s
Câu 99: Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước song 
[image: image157.wmf].
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 Cho 
[image: image158.wmf]12
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 Gọi (C) là hình tròn nằm ở mặt nước có đường kính là S1S2. Số vị trí trong (C) mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn là 

A. 16                                  B. 18                                    C. 12                                 D. 14
Câu 100: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng biên độ, cùng pha, lan truyền với bước sóng 
[image: image159.wmf]12cm.
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 Coi biên độ sóng không đổi khi sóng lan truyền. Gọi O là trung điểm của AB, trên OA có hai điểm M, N cách 0 lần lượt 1 cm và 2 cm. Tại thời điểm phần tử vật chất tại M có li độ -6 mm thì phần tử vật chất tại N có li độ là 

A. 
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                        B. 
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                         C. 
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                         D. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ CÂU KHÓ
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Câu 59: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương

 của trục 0x. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 và t2 =  t1 + 1s. 

Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm M trên dây gần giá trị nào nhất sau đây?


A.  – 3,029 cm/s.   
B. – 3,042 cm/s.   


C.  3,042 cm/s.      
D. 3,029 cm/s

Ta có 
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	+ Độ lệch pha dao động theo tọa độ x của M và điểm O
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Lưu ý rằng tại thời điểm t1 M chuyển động theo chiều âm (do nằm trước đỉnh sóng)

+ Hai thời điểm t1 và t2 lệch nhau tương ứng một góc 
[image: image168.wmf]t
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(chú ý rằng M đang chuyển động ngược chiều dương, do vậy ta tính lệch về phía trái
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Tốc độ của M khi đó 
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· Đáp án A

	Câu 60: (Nguyễn Du – Thanh Oai – 2017) Một sóng cơ truyền trên trục Ox trên một dây đàn hồi rất dài với tần số f = 1/3 Hz. Tại thời điểm t0 = 0 và tại thời điểm t1 = 0,875s hình ảnh của sợi dây được mô tả như hình vẽ. Biết rằng d2 – d1 = 10cm. Gọi 
[image: image171.wmf]d

là tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng. Giá trị 
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C. 
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	+ Độ lệch pha giữa hai điểm cách O các khoảng d1 và d2 như hình vẽ
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Từ đó, ta tìm được 
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· Đáp án B

	Câu 61: (Sở Thanh Hóa – 2017) Trên một sợi dây dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết t2 − t1 bằng 0,05 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng

             A. 3,4 m/s.
B. 4,25 m/s.


C. 34 cm/s.
D. 42,5 cm/s.


	[image: image181.png]u(mm)

M

+20
+15.3







[image: image182.png]u(mm) u(mm)
A A A A
M,




Từ hình vẽ, ta xác định được

+ 
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Ta có :
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Từ đây ta tìm được 
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	Câu 62:(Chuyên Thái Bình – 2017) Cho một sợi dây cao su căng ngang. Làm cho đầu O của dây dao động theo phương thẳng đứng. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét liền) và 
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s (đường nét đứt). Tại thời điểm 
[image: image188.wmf]32
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 thì độ lớn li độ của phần tử M cách đầu dây một đoạn 2,4 m (tính theo phương truyền sóng) là 
[image: image189.wmf]3

cm. Gọi δ là tỉ số của tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. Giá trị của δ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,025
B. 0,018


C. 0,012
D. 0,022
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	+ Từ đồ thị ta có 
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Vận tốc truyền sóng 
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Tần số dao động của các phần tử 
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+ Độ lệch pha giữa M và O
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· Đáp án B
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	Câu 63: (Sở Vĩnh Phúc – 2017) Trên một sợi dây đàn hồi có ba điểm M, N và P, N là trung điểm của đoạn MP. Trên dây có một sóng lan truyền từ M đến P với chu kỳ T 
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. Hình vẽ bên mô tả dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường 1) và 
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(đường 2); M, N và P là vị trí cân bằng của chúng trên dây. Lấy 
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 và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm 
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, vận tốc dao động của phần tử dây tại N là

             A. 3,53 cm/s
B. 4,98 cm/s  

             C. – 4,98 cm/s
D. – 3,53 cm/s
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	+ Ta để ý rằng điểm N tại thời điểm t1 đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm t2 N đi đến vị trí biên 
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t1 và t2 là hai thời điểm vuông pha nhau thõa mãn


[image: image203.wmf](

)

(

)

(

)

22

2

1N2N

2

T

2

t0,52k1

T

4

2k1

uu

1

A2113,57,5mm

AA

ì

ì

D==+

=

ï

ï

+

ïï

Þ

íí

æöæö

ïï

+=

=+=

ç÷ç÷

ïï

î

èøèø

î


+ Với 
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Tốc độ của vật tại thời điểm 
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+ Với 
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Tốc độ của vật tại thời điểm 
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· Đáp án D

	Câu 64: (Chuyên Võ Nguyên Giáp – 2016) Sóng dừng trên một sợi dây với biên độ điểm bụng là 4 cm. Hình vẽ biểu diễn hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét liền) và t2 (nét đứt) . Ở thời điểm t1 điểm bụng M đang di chuyển với tốc độ bằng tốc độ của điểm N ở thời điểm t2. Tọa độ của điểm N ở thời điểm t2 là :
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Tại thời điểm t1 tốc độ của M là 
[image: image220.wmf]M

M

A

v

2

w

=


Tốc độ của điểm N tại thời điểm t2 là : 
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Vậy điểm này cách nút 
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Đáp án  C
	Câu 65: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi OB mô tả như hình dưới. Điểm O trùng với gốc tọa độ trục tung. Lúc 
[image: image226.wmf]t0
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 hình ảnh của sợi dây là (1), sau thời gian nhỏ nhất ∆t và 3∆t kể từ lúc 
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 thì hình ảnh của sợi dây lầt lượt là (2) và (3). Tốc độ truyền sóng là 20 m/s và biên độ của bụng sóng là  4 cm. Sau thời gian 
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 kể từ lúc 
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, tốc độ dao động của điểm M là
             A. 10,9 m/s
B. 6,3 m/s


C. 4,4 m/s
D. 7,7 m/s
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	Ta có 
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Vận tốc truyền sóng 
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Khoảng thời gian 
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ứng với góc quét 
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	Câu 66: (Quốc gia – 2015) Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét đứt) và thời điểm 
[image: image237.wmf]21

11

tt

12f

=+

 (nét liền). Tại thời điểm t1, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t2, vận tốc của phần tử dây ở P là:
             A. 
[image: image238.wmf]203

 cm/s
B. 60 cm/s


C. 
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 cm/s
D. – 60 cm/s
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+ Tại thời điểm t1 li độ của N bằng biên độ của M. Vậy có hai vị trí có thể là (1) và (2) trên đường tròn

+ Tại thời điểm t2 ứng với góc quét 3300, nếu ta chọn vị trí ban đầu là  (1) thì tại thời điểm t2 các phần tử dây đều có tốc độ bằng 0

+ Tại thời điểm t2 ứng với góc quét 3300, nếu ta chọn vị trí ban đầu là  (2) thì tại thời điểm t2 vận tốc của P được tính bởi :
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· Đáp án D

	Câu 67:(Quốc gia – 2017) Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại nhưng điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là 
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. M là một điểm trên trục Ox có tọa độ 
[image: image244.wmf]x4m
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. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

           A. 24 dB
B. 23 dB


C. 24,4 dB
D. 23,5 dB
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	+ Cường độ âm tại một điểm 
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 với r là khoảng cách từ điểm đó đến nguồn âm
+ Từ hình vẽ ta xác định được
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(x là khoảng cách từ nguồn âm đến gốc tọa độ O)
+ Tương tự như vậy với điểm M cách O 4 m nghĩa là cách nguồn âm 6 m, ta cũng tìm được 
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Đáp án C

Câu 68: Hình bên là độ thì biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?
           A. 0,33a
B. 0,31a

C. 0,35a
D. 0,37a
	
	

	+ Ta có 
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+ Từ hình vẽ ta nhận thấy 
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Thay vào biểu thức trên ta tìm được 
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Đáp án B

Câu 69: 
Cách giải: 
Bước sóng của sóng truyền trên dây là: 
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Độ lệch pha giữa hai điểm M, N là: 
[image: image255.wmf]MN
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Ta có phương trình sóng của hai điểm M, N: 
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Khoảng cách giữa hai điểm M, N trên phương dao động là: 
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Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M, N là:   
[image: image261.wmf]2222
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Chọn A. 
Câu 70: 

Cách giải: 
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M, N, P, Q thuộc hình chữ nhật, khoảng cách gần nhất bằng độ dài đoạn MN, khoảng cách giữa hai điểm xa nhau nhất bằng độ dài đoạn MP. Ta xét điểm M. 

* M dao động với biên độ cực đại: 
[image: image263.wmf]21
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* M dao động cùng pha với nguồn: +  TH1: 
[image: image264.wmf]21le

21le

ddk

ddn5,4

ì

-=l

ï

í

+=l>l

ï

î

 +  TH2: 
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* M gần 
[image: image266.wmf]D
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+  TH1: 
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    +  TH2: 
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Từ hình vẽ ta có: 
[image: image269.wmf]AHHBAB
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[image: image270.wmf]2222
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HOAOAH2,0510,649

2

l

Þ=-=-l=l

 
[image: image274.wmf]22
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Khoảng cách giữa hai điểm xa nhau nhất có giá trị bằng: 
[image: image275.wmf]MP2.OM2.2,2834,566
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Chọn A. 
Câu 71: 
Cách giải: 

[image: image276.png]



Trên AB có 13 cực đại → 6λ < AB < 7λ 
M, N là hai cực đại liền kề, ta có: 
(BN – AN) – (BM – AM) = λ (1) 
M, N cùng pha, ta có: 

(BM + AM) – (BN + AN) = λ (2) 
Từ (1) và (2) ta có: 
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 ∆BMN cân tại B 
∆ABC đều cạnh a 
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Lại có: 
[image: image280.wmf]H
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Mà 
[image: image281.wmf]M

MHN

N

k2

kkk

k3

ì

=

ï

<<Þ

í

=

ï

î

 

Lại có: 
[image: image282.wmf]MNa
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 Chuẩn hóa 
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Xét điểm N có: 
[image: image285.wmf]N
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[image: image286.wmf]2
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Giá trị AB gần nhất với 6,80λ 
Chọn C. 
Câu 72: 

Cách giải: 

[image: image287.png]



+ Trường hợp 
[image: image288.wmf]1
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 và 
[image: image289.wmf]3

D

khác phía so với vận trung tâm: 

Từ hình vẽ thấy, để trên 
[image: image290.wmf]1
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 có 7 cực đại, tại điểm A là cực đại bậc 4 
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Trên 
[image: image292.wmf]3
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có 3 cực đại, tại điểm B là cực đại bậc 
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Khoảng cách giữa 
[image: image294.wmf]1
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 và 
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Gọi C là điểm mà 
[image: image297.wmf]2
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cắt AB và 
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 Trên 
[image: image301.wmf]2
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Trường hợp 
[image: image302.wmf]1
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 và 
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cùng phía so với vận trung tâm: 

Từ hình vẽ thấy, để trên 
[image: image304.wmf]1
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 có 7 cực đại, tại điểm A là cực đại bậc 4 
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Trên 
[image: image306.wmf]3
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có 3 cực đại, tại điểm B là cực đại bậc 2: 
[image: image307.wmf]IB2
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Gọi C là điểm mà 
[image: image308.wmf]2
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cắt AB và 
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cách đều 
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[image: image311.wmf]Þ

 Trên 
[image: image312.wmf]2
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Chọn A. 

Câu 73: 

Cách giải: 

[image: image314.png]2313




Ta có: Bước sóng 
[image: image315.wmf]1cm
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Các điểm dao động cùng pha với O khi cách O một số nguyên lần bước sóng. 

Ta có: 
[image: image316.wmf]OAOBOC2cm2
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[image: image317.wmf]123

OHOHOH1cm

====l

 

[image: image318.wmf]Þ

 Trên mỗi cạnh của tam giác có số phần tử nước dao động cùng pha với nguồn là 3 điểm (2 đỉnh của tam giác và trung điểm của cạnh đó) 

Chọn D. 

Câu 74 
Cách giải: 
Xét điểm D có tọa độ như hình vẽ

[image: image319.png]



Nhận xét: tại thời điểm t, chất điểm D có li độ u = 8 cm, ở thời điểm 
[image: image320.wmf]T
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 chất điểm có li độ u = -6 cm 
Hai thời điểm có độ lệch pha là: 
[image: image321.wmf]2T
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Ta có vòng tròn lượng giác: 

[image: image322.png]



Từ đồ thị ta thấy: 
[image: image323.wmf]0
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Điểm B và D thuộc cùng bó sóng → chúng dao động cùng pha 
Tại thời điểm t, li độ của hai điểm B và D là: 
[image: image324.wmf]BBB
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Quãng đường chất điểm B đi được trong 1 chu kì là: 
[image: image325.wmf]BB

S4A4A8A40(cm)

2

l

=Þ=Þl==

 

Chọn B. 
Câu 75
Cách giải: 
Ta có hình vẽ: 

[image: image326.png]



Để 
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Xét 
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[image: image329.wmf]ADAC
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 Để 
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Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có: 
[image: image331.wmf]min
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AB AB AB Tại C, D là hai cực đại liên tiếp→ D là cực đại bậc k, C là cực đại bậc (k+1), ta có: 

[image: image332.wmf]22
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Xét điểm E là cực tiểu xa A nhất → E là cực tiểu bậc 1 (k = 0) 
Ta có: 
[image: image333.wmf]22
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Chọn D. 
Câu 76: 
Cách giải: 
	Từ hình ta có: 
[image: image335.wmf]2222
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Xét điểm M – cực tiểu giao thoa:
[image: image336.wmf]1
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Xét N trên AB thuộc cực tiểu cùng dãy với M: 
[image: image337.wmf]1
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Lại có: 
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Do N thuộc cực tiểu ngoài cùng 
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Thay vào (1) ta được: 
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 Ta suy ra: 
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Gọi C – cực đại bậc 1. Ta có C là cực đại xa B nhất 
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Chọn A. 
Câu 77: 
Cách giải: 
Ta có vòng tròn lượng giác biểu diễn dao động của phần tử trên dây tại các đường (1), (2) và (3) [image: image346.png]n.ols:
Al

0.0055.




Từ vòng tròn lượng giác, ta thấy các phần tử trên đường (2) và (3) dao động được pha:  
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Chu kì sóng: 
[image: image349.wmf]1

1

2t

222.0,005

T0,04s

t4

p

ppp

=====

ap

wa

 

Bước sóng: 
[image: image350.wmf]vT400.0,0416cm
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Biên độ của phần tử trên dây tại thời điểm 
[image: image351.wmf]2
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Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng là: 
[image: image353.wmf]33
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Do M, N dao động ngược pha: 
[image: image354.wmf]maxMN0
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Khoảng cách MN lớn nhất là: 
[image: image355.wmf]22
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Chọn B. 
Câu 78: 
Cách giải: 
	Những điểm là cực đại trên đường tròn tâm O bán kính 4cm thoả mãn:  
Gọi điểm cực đại trên đường tròn gần AB nhất là điểm C.  Để C gần AB nhất thì C phải thuộc đường cực đại ứng với 
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Vì ΔCMN vuông tại C nên 
[image: image360.wmf]2

hx.(8x)

=-

   (3)
Từ (1); (2); (3) 
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Chọn D. 
Câu 79: 
Cách giải: 
Ta có bước sóng của sóng là : 
[image: image362.wmf]v
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Chu kì dao động của phần tử sóng là 
[image: image363.wmf]1
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Thời gian đề bài cho là: 
[image: image364.wmf]1T
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Suy ra góc quét được của các vecto là 
[image: image365.wmf]0
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Căn cứ vào độ dài quãng đường các phần tử A, B đã đi được ta tìm ra các vị trí ban đầu của chúng bằng  vecto quay, và tìm ra được độ lệch pha của hai phần tử:
Ta có: 
[image: image366.wmf]A
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	Ta có hình vẽ: 
Các vị trí A, B là các vị trí ban đầu của hai phần tử, dễ thấy hai phẩn tử dao động vuông pha nên ta có:  
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Vậy chỉ có đáp án C là hai dao động ngược pha, là không thỏa mãn 
	[image: image369.png]





Chọn C. 
Câu 80:

Điểm M và N dao động ngược pha nhau:

Tại 
[image: image370.wmf]1
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Tại 
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Ta có: 
[image: image372.wmf](
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Chú ý: Công thức tính biên độ của một điểm cách nút khoảng d là 
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Chọn D.

Câu 81 (VDC) 
Cách giải: 
Tại thời điểm t, điểm M đang đi lên → sóng truyền từ N tới M 

→ Điểm N sớm pha hơn điểm M → điểm N đang đi xuống 

Độ lệch pha giữa hai điểm M, N là: 
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Hai điểm M, N có khoảng cách lớn nhất khi chúng đối xứng qua trục Oy Ta có vòng tròn lượng giác: 

[image: image375.png]



Từ vòng tròn lượng giác ta thấy: 
[image: image376.wmf]12
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Ở thời điểm t + ∆t, hai điểm M, N đối xứng qua trục Oy, ta có: 
[image: image378.wmf]2
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Diện tích hình thang tạo bởi M, N ở thời điểm t và M, N thời điểm t + ∆t là:
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Diện tích S có giá trị gần nhất là 2315 cm2 
Chọn D. 
Câu 82: Chọn D.

[image: image380.png]



Góc quay của M từ t0 đến t1 là: 
[image: image381.wmf]0
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N1 trễ pha hơn M1 góc: 
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Suy ra: 
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Vậy: 
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Câu 83 (VDC): 
Cách giải:  
Từ: 
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M,N đối xứng: 
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MN nhỏ nhất lúc dây duỗi thẳng 
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Chọn A.
Câu 84(VDC): 
Cách giải: 
+ Gia tốc dao động của miếng gỗ khi có sóng truyền qua có độ lớn 
[image: image390.wmf]2
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Để miếng gỗ có thể văng lên thì 
[image: image391.wmf]22
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+ Vận tốc dao động khi đó của miếng gỗ 
[image: image392.wmf]22

vAx

=w-

 

Vậy độ cao tối đa so với mặt nước bằng phẳng mà miếng gỗ đạt được là: 
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Chọn C. 
Câu 85 (VDC): 
Cách giải: 
+ Số dãy cực đại giao thoa trên đoạn thẳng nối hai nguồn bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn:
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 ⇒ Có 11 giá trị của k thỏa mãn  ⇒ Có 11 dãy cực đại ứng với 
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[image: image397.png]7




+ Để trên MN có nhiều cực đại nhất thì N thuộc cực đại 
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[image: image399.wmf]2
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Chọn B. 
Câu 86: 

Cách giải: 
Từ đồ thị, ta có: 
+ Sóng hình thành trên dây với 3 bó sóng 
[image: image400.wmf]k3l30,3m30cm
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+ Xét một phần tử bụng sóng: 
[image: image401.wmf]1
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Độ lệch pha giữa 2 thời điểm: 
[image: image402.wmf]2T
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⇒ Hai thời điểm này vuông pha với nhau 
[image: image403.wmf]12
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+ Khoảng cách xa nhất giữa hai bụng sóng liên tiếp: 
[image: image404.wmf](
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Chọn A.
[image: image528.png]u(cm)




Câu 87.B

Do tính chất đối xứng, ta chỉ cần xét điểm B

Để cho B dao động với biên độ cực đại nên d2 – d1 = kλ = k 
[image: image405.wmf]v

f


Xét tam giác vuông ABD có AB = d1 = AD/2 = 5 cm; DB = d2 = 5
[image: image406.wmf]3

 cm 

v = 
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)

53 140

k

-

 ≤ 60 => k = 3

Câu 88: 
Cách giải:  
[image: image409.png]



Giữa A và B có 5 đình sóng với A, B cũng là đỉnh sóng ⇒ AB = 4λ 
Chuẩn hóa λ = 1. 
⇒ Từ biểu thức trên, ta thấy rằng góc ACB lớn nhất khi 
[image: image410.wmf]h77
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+ Goi M là một điểm trên AC, để M cùng pha với nguồn thì: 
[image: image411.wmf]M
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+ Với khoảng giá trị của dM tính về phía C từ đường vuông góc của O lên AC: 
[image: image412.wmf]M
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Kết hợp với chứ năng Mode 7 ta tìm được k = 6,7,8 
+ Tương tự như vậy ta xét đoạn về phía A: 
[image: image413.wmf]M
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        Ta cũng tìm được k = 6,7 
⇒ Trên AC có 5 vị trí dao động cùng pha với nguồn.  
Câu 89: 
Cách giải: 
Để trên MN có đúng 5 cực đại thì M và N nằm trên cực địa bậc 2⇒ NB-NA=2λ
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Chọn A.
Câu 90: Đáp án C

Giải chi tiết: 
Bước sóng là: 
[image: image415.wmf](
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Điểm M gần O nhất → M thuộc đường cực đại bậc 1: 
[image: image416.wmf]1
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Áp dụng định lí hàm cos cho 
[image: image418.wmf]OMB
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 và 
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Lại có M thuộc cực đại bậc 1:
[image: image421.wmf](
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Câu 91: Đáp án A

Giải chi tiết: 
Từ đồ thị ta thấy bước sóng: 
[image: image424.wmf](
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Quãng đường sóng truyền từ thời điểm 
[image: image425.wmf]1
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 đến 
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Điểm M trễ pha hơn điểm O một góc là: 
[image: image431.wmf](
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Góc quét được từ thời điểm 
[image: image432.wmf]1
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 đến 
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Từ đồ thị ta thấy ở thời điểm 
[image: image435.wmf]1
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, điểm O có li độ 
[image: image436.wmf]0
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Ta có VTLG:
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Từ VTLG ta thấy: 
[image: image438.wmf](
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Vận tốc cực đại của phần tử sóng là: 
[image: image439.wmf](
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Câu 92: Đáp án B

Giải chi tiết: 
Khoảng cách giữa hai điểm 
[image: image441.wmf],
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 trên phương truyền sóng là: 
[image: image442.wmf](
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Trên dây có 5 bụng sóng 
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Chiều dài dây là: 
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→ điểm M thuộc bó sóng thứ 2, điểm N thuộc bó sóng thứ 5

→ hai điểm 
[image: image446.wmf],
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 dao động ngược pha

Xét trên phương dao động, khoảng cách giữa hai điểm 
[image: image447.wmf],
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 ngắn nhất khi chúng cùng đi qua vị trí cân bằng: 
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Biên độ dao động của hai điểm 
[image: image449.wmf],
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 là:
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Trên phương dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm 
[image: image451.wmf],
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 là:
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Câu 93: Đáp án A

Giải chi tiết: 
Bước sóng: 
[image: image455.wmf](
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Hai điểm 
[image: image456.wmf],
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 trễ pha so với điểm O là:
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Ở thời điểm 
[image: image459.wmf]0
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, điểm O ở vị trí cân bằng và đi lên, pha dao động của điểm 
[image: image460.wmf](
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Ở thời điểm 
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, vecto quay được góc: 
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→ pha dao động của điểm 
[image: image463.wmf](
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Ta có vòng tròn lượng giác:

[image: image464.png]



Từ vòng tròn lượng giác, ta thấy li độ của điểm 
[image: image465.wmf],
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 ở thời điểm t là:
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Tọa độ của các điểm 
[image: image467.wmf],,
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Tam giác 
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Giá trị A gần nhất với giá trị 
[image: image473.wmf]2
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Câu 94: Đáp án B

Giải chi tiết: 
[image: image474.png]



Khoảng cách: 
[image: image475.wmf]AMd
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M dao động cùng pha với các nguồn A và B 
[image: image476.wmf]dk
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Lại có: 
[image: image477.wmf]10
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M cách A một đoạn nhỏ nhất 
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Câu 95: 

Hướng dẫn
Cách 1: 
Ta có: 
[image: image481.wmf]2421,52,5 cm5 cm
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	k
	
[image: image484.wmf]AB

l


	f (Hz)
	Nhận xét

	9
	5,02
	5,23
	Cực đại nhiều hơn cực tiểu

	10
	5,58
	5,81
	Cực đại ít hơn cực tiểu
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	6,13
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	13
	7,25
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⇒ Chọn C. 
Cách 2:  
Ta có: 
[image: image485.wmf]2422,52,5 cm5 cm.
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Vì số giao thoa cực đại trên AB là số lẻ nên: 
[image: image486.wmf]21,5k5k8
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⇒ Chọn C. 
Câu 96 : 

Cách giải: 

[image: image488.png]



Ta có: 
[image: image489.wmf]21cm84cm7cm
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 Biên độ của B: 
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Biên độ của C: 
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Khi dây bị biến dạng nhiều nhất khi đó AC' = 9cm : Lại có: 
[image: image492.wmf]222
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+ Tốc độ dao động cực đại của phần tử B: 
[image: image493.wmf]2a
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+ Tốc độ truyền sóng trên dây: 
[image: image494.wmf]2
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[image: image495.wmf]Þ

 Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của phần tử B và tốc độ truyền sóng: 
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Chọn C. 

Câu 97: 

Cách giải: 

	Ta có: 

+ Bước sóng: 
[image: image497.wmf]50
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Đặt MI = x  Ta có: 
[image: image498.wmf]010
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Để M dao động cực đại và gần I nhất 
[image: image499.wmf]Þ

 M thuộc cực đại bậc 1 tính từ trung trực của AB 
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 MB – MA = 
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Chọn C.  
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Câu 98: 

Cách giải: 

Khoảng thời gian ngắn nhất dây chuyển từ dạng đường nét đứt được thể hiện như hình vẽ: 
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    (1)    Lại có: 
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 (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra T = 0,9611s 

Khoảng cách mỗi bó sóng là: 
[image: image508.wmf]3
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Tốc độ truyền sóng: 
[image: image509.wmf]40
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Chọn C. 

Câu 99: 

Cách giải: 

[image: image510.png]



Xét điểm M thuộc góc phần tư thứ nhất 

Để M đạt cực đại và cùng pha với nguồn thì: 
[image: image511.wmf]1
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Lại có: 
[image: image512.wmf]2212
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Kết hợp với (1) ta suy ra 
[image: image515.wmf]222
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 Nửa trên đường tròn có 7 giá trị      
[image: image517.wmf]Þ

Cả vòng tròn có 14 giá trị (điểm thỏa mãn) yêu cầu đề bài 

Chọn D. 

Câu 100: 

Cách giải: 

2 nguồn cùng pha, giải sử phương trình sóng tại 2 nguồn: 
[image: image518.wmf]12
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Phương trình sống tại M: 
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Phương trình sống tại N:  
[image: image520.wmf]N
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[image: image521.wmf]MM
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Chọn B. 
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